
THÔNG BÁO THAY ĐỔI VẬT LIỆU GIÁC HÚT 
Danh sách các giác hút dưới đây sẽ được thay đổi sang vật liệu Silicon tuân thủ các tiêu chuẩn của FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và BfR (Viện đánh giá 
rủi ro liên bang Đức). Vui lòng xem bảng bên dưới để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng. (Mã đặt hàng, tên sản phẩm, Model và màu giác hút sẽ thay đổi.)
Giá bán vẫn giữ nguyên không đổi. 
Chúng tôi sẽ  bán loại mới ngay khi hết hàng cũ tồn kho.

▶ Giác hút（Tiêu chuẩn／Loại gắn vít）
Giác hút           Mã đặt hàng. Tên sản phẩm Model

210789 Suction Cups・Standard・Micro・Brown  VAPH-4M 211312 Suction Cups・Standard・Micro・Φ４  VAPS-4M

210790 Suction Cups・Standard・Micro・Brown  VAPH-6M 211313 Suction Cups・Standard・Micro・Φ４  VAPS-6M

210700 Suction Cups・Standard・Silicone・Brown VAPH-4C 211300 Suction Cups・Standard・φ４  VAPS-4C

210255 Suction Cups・Standard・Silicone・Brown VAPH-6C 211277 Suction Cups・Standard・φ６  VAPS-6C

210191 Suction Cups・Standard・Silicone・Brown VAPH-8C 211271 Suction Cups・Standard・φ８  VAPS-8C

210615 Suction Cups・Standard・Silicone・Brown VAPH-10C 211288 Suction Cups・Standard・φ１０  VAPS-10C

210192 Suction Cups・Standard・Silicone・Brown VAPH-12C 211272 Suction Cups・Standard・φ１２  VAPS-12C

210616 Suction Cups・Standard・Silicone・Brown VAPH-14C 211289 Suction Cups・Standard・φ１４  VAPS-14C

210193 Suction Cups・Standard・Silicone・Brown VAPH-15C 211273 Suction Cups・Standard・φ１５  VAPS-15C

210194 Suction Cups・Standard・Silicone・Brown VAPH-20C 211274 Suction Cups・Standard・φ２０  VAPS-20C

210617 Suction Cups・Standard・Silicone・Brown VAPH-25C 211290 Suction Cups・Standard・φ２５  VAPS-25C

210195 Suction Cups・Standard・Silicone・Brown VAPH-30C 211275 Suction Cups・Standard・φ３０  VAPS-30C

210618 Suction Cups・Standard・Silicone・Brown VAPH-35C 211291 Suction Cups・Standard・φ３５  VAPS-35C

210196 Suction Cups・Standard・Silicone・Brown VAPH-40C 211276 Suction Cups・Standard・φ４０  VAPS-40C

210621 Suction Cups・Standard・Silicone・Brown VAPH-45C 211294 Suction Cups・Standard・φ４５  VAPS-45C

210619 Suction Cups・Screw Mount ・Silicone・Brown VAPH-50F 211292 Suction Cups・Screw Mount・φ５０  VAPS-50F

210311 Suction Cups・Screw Mount・Silicone・Brown VAPH-60F 211280 Suction Cups・Screw Mount・φ６０  VAPS-60F

210044 Suction Cups・Screw Mount・Free・SiliconeBrown VAPH-60F-2 211270 Suction Cups・Screw Mount・Free・φ６０   VAPS-60F-2

210620 Suction Cups・Screw Mount・Silicone・Brown VAPH-70F 211293 Suction Cups・Screw Mount ・φ７０  VAPS-70F

▶ Giác hút (Loại Tầng）

210897 Suction Cups・Bellows・Silicone・Brown VAPH-3C-3 211307 Suction Cups・Bellows・φ３  VAPS-3C-3

210697 Suction Cups・Bellows・Silicone・Brown VAPH-15C-3 211311 Suction Cups・Bellows・Φ１５  VAPS-15C-3

210661 Suction Cups・Bellows・Silicone・Brown VAPH-20C-3 211295 Suction Cups・Bellows・φ２０  VAPS-20C-3

210662 Suction Cups・Bellows・Silicone・Brown VAPH-30C-3 211296 Suction Cups・Bellows・φ３０  VAPS-30C-3

210663 Suction Cups・Bellows・Silicone・Brown VAPH-40C-3 211297 Suction Cups・Bellows・φ４０  VAPS-40C-3

▶ Giác hút（Loại TR ）

196327 Suction Cups・TR・Φ６・Brown．Mini TR-1062-1M(ｼﾘｺﾝ) 197513 Suction Cups・ＴＲＳ・φ６・Mini  TRS-1062-1M

196342 Suction Cups・TR・Φ８・Brown．Mini TR-1062-2M(ｼﾘｺﾝ) 197514 Suction Cups・ＴＲＳ・φ８・Mini  TRS-1062-2M

196406 Suction Cups・TR・Φ10・Brown．Mini TR-1062-3M(ｼﾘｺﾝ) 197516 Suction Cups・ＴＲＳ・φ１０・Mini TRS-1062-3M

196405 Suction Cups・TR・Φ12・Brown．Mini TR-1062-4M(ｼﾘｺﾝ) 197515 Suction Cups・ＴＲＳ・φ１２・Mini  TRS-1062-4M

193511 Suction Cups・TR・Φ６・Brown．Small TR-1062-1(ｼﾘｺﾝ) 197509 Suction Cups・ＴＲＳ・φ６・Small  TRS-1062-1

193512 Suction Cups・TR・Φ８・Brown．Small TR-1062-2(ｼﾘｺﾝ) 197510 Suction Cups・ＴＲＳ・φ８・Small TRS-1062-2

196135 Suction Cups・TR・Φ10・Brown．Small TR-1062-3(ｼﾘｺﾝ) 197511 Suction Cups・ＴＲＳ・φ１０・Small TRS-1062-3

196136 Suction Cups・TR・Φ12・Brown．Small TR-1062-4(ｼﾘｺﾝ) 197512 Suction Cups・ＴＲＳ・φ１２・Small TRS-1062-4

▶ Giác hút（Loại gắn Sponge ・Tiêu chuẩn）

210664 Suction Cups・W/Sponge・Silicone・Brown VAPH-8C-SP 211298 Suction Cups・W/Sponge・φ８  VAPS-8C-SP

210665 Suction Cups・W/Sponge・Silicone・Brown VAPH-12C-SP 211299 Suction Cups・W/Sponge・φ１２  VAPS-12C-SP

210534 Suction Cups・W/Sponge・Silicone・Brown VAPH-15C-SP 211283 Suction Cups・W/Sponge・φ１５  VAPS-15C-SP

210535 Suction Cups・W/Sponge・Silicone・Brown VAPH-20C-SP 211284 Suction Cups・W/Sponge・φ２０  VAPS-20C-SP

210536 Suction Cups・W/Sponge・Silicone・Brown VAPH-30C-SP 211285 Suction Cups・W/Sponge・φ３０  VAPS-30C-SP

210537 Suction Cups・W/Sponge・Silicone・Brown VAPH-40C-SP 211286 Suction Cups・W/Sponge・φ４０  VAPS-40C-SP

210538 Suction Cups・W/Sponge・Silicone・Brown VAPH-60F-SP 211287 Suction Cups・W/Sponge・φ６０  VAPS-60F-SP

▶ Giác hút（Loại gắn Sponge ・Tầng）

210914 Suction Cups・w/sp Bellows・Silicone・Brown VAPH-20C-10-3-SP 211308 Suction Cups・w/sp Bellows・φ１０  VAPS-20C-10-3-SP

210915 Suction Cups・w/sp Bellows・Silicone・Brown VAPH-30C-15-3-SP 211309 Suction Cups・w/sp Bellows・φ１５  VAPS-30C-15-3-SP

210916 Suction Cups・w/sp Bellows・Silicone・Brown VAPH-40C-20-3-SP 211310 Suction Cups・w/sp Bellows・φ２０  VAPS-40C-20-3-SP

▶ Suction Cups（Flat Face Type）

210389 Suction Cups・Flat Face・Silicone・Brown VAPH-15C-1 211281 Suction Cups・Flat Face・φ１５  VAPS-15C-1

210390 Suction Cups・Flat Face・Silicone・Brown VAPH-20C-1 211282 Suction Cups・Flat Face・φ２０  VAPS-20C-1

▶ Suction Cups（Free Type）

210280 Suction Cups・Free・Silicone・Brown VAPH-12C-2 211278 Suction Cups・Free・φ１２  VAPS-12C-2

210310 Suction Cups・Free・Silicone・Brown VAPH-20C-2 211279 Suction Cups・Free・φ２０  VAPS-20C-2

▶ Nắp bịt chân hút

211023 Suction Stem Cover VAPH-SC 211314 Suction Stem Cover VAPS-SC

211024 Suction Stem Cover VAPH-SSC 211315 Suction Stem Cover VAPS-SSC

▶ Giác hút（Gắn EPsponge・Tiêu chuẩn）

210859 Suction Cups・W/EPsponge・Silicone・Brown VAPH-14C-EPSP 211301 Suction Cups・W/EPsponge・φ１４  VAPS-14C-EPSP

210860 Suction Cups・W/EPsponge・Silicone・Brown VAPH-20C-EPSP 211302 Suction Cups・W/EPsponge・φ２０  VAPS-20C-EPSP

210861 Suction Cups・W/EPsponge・Silicone・Brown VAPH-30C-EPSP 211303 Suction Cups・W/EPsponge・φ３０  VAPS-30C-EPSP

210862 Suction Cups・W/EPsponge・Silicone・Brown VAPH-40C-EPSP 211304 Suction Cups・W/EPsponge・φ４０  VAPS-40C-EPSP

210863 Suction Cups・W/EPsponge・Silicone・Brown VAPH-50F-EPSP 211305 Suction Cups・W/EPsponge・φ５０  VAPS-50F-EPSP

210864 Suction Cups・W/EPsponge・Silicone・Brown VAPH-60F-EPSP 211306 Suction Cups・W/EPsponge・φ６０  VAPS-60F-EPSP
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